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                          TÓM TẮT MỘT SỐ VĂN BẢN QUAN TRỌNG 

NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2011 

● Các trường hợp ñược miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến  
 
● Không tính thuế TNCN ñối với khoản hỗ trợ chữa bệnh hiểm nghèo  
 
● Hàng hoá viễn thông phải có giấy phép nhập khẩu  
 
● Cấp phép hoạt ñộng Văn phòng ñại diện của nhà xuất bản nước ngoài trong 30 ngày 
 
● Bộ Công thương có thêm Cục hoá chất 
 
● Danh mục văn bản mới  

NỘI DUNG 

Các trường hợp ñược miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến  

Ngày 13/6/2011, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh số 42/2011/NĐ-CP, quy ñịnh công dân thuộc 
diện làm nghĩa vụ quân sự ñược miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.  

Theo ñó, có 08 trường hợp công dân ñược miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.  

Đó là, công dân ñang ñảm nhiệm vị trí chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng Cộng sản 
Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ ñịa phương ñến Trung ương, tổ chức kinh tế có nhiều lao 
ñộng hoặc có tác ñộng lớn ñến hoạt ñộng kinh tế một vùng, một ngành, một lĩnh vực kinh tế ñất 
nước; nếu công dân này nhập ngũ sẽ trực tiếp làm giảm, làm gián ñoạn hoặc ngừng hoạt ñộng của 
cơ quan, tổ chức ñó, trực tiếp ảnh hưởng việc duy trì quản lý, hoạt ñộng của xã hội và hoạt ñộng của 
nền kinh tế ñất nước; công dân nằm trong kế hoạch bảo ñảm cho hoạt ñộng quốc phòng trong thời 
chiến; công dân ñược cấp có thẩm quyền công nhận có trình ñộ cao cấp về chuyên môn, nghiệp vụ 
và ñang hưởng lương cao cấp về chuyền môn, nghiệp vụ ñó; công dân có trình ñộ nghiên cứu khoa 

BBảảnn  tt iinn  
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học cao hoặc là nguồn ñể phát triển tài năng cho ñất nước; công dân là con ñộc nhất hoặc con trai 
duy nhất của liệt sỹ.  

Ngoài ra, công dân ñang công tác ở các vị trí ñặc biệt quan trọng như ñang làm việc ở các công trình 
trọng ñiểm quốc gia, các ngành cơ yếu...; công dân làm việc trong các cơ quan, tổ chức ñang hoạt 
ñộng ở ñịa bàn ñặc biệt khó khăn; công dân có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm ñể duy trì hoạt ñộng 
của cơ quan, tổ chức lớn trong thời chiến... cũng ñược xét miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.  

Công dân thuộc các diện trên nếu có ñơn tình nguyện phục vụ trong Quân ñội và ñược sự ñồng ý 
của người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức quản lý thì có thể ñược gọi nhập ngũ.  

Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2011 và thay thế Nghị ñịnh số 82/HĐBT ngày 
06/5/1982.  

Không tính thuế TNCN ñối với khoản hỗ trợ chữa bệnh hiểm nghèo  

Ngày 08/6/2011, Bộ Tài chính ñã ban hành Thông tư số 78/2011/TT-BTC, hướng dẫn không tính 
vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân ñối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho 
người lao ñộng và thân nhân của người lao ñộng từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; 
quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.  

Theo ñó, Doanh nghiệp Việt Nam; Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ 
sở thường trú tại Việt Nam; Tổ chức ñược thành lập và hoạt ñộng theo Luật Hợp tác xã; Đơn vị sự 
nghiệp công lập, ngoài công lập sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; Tổ chức có hoạt ñộng sản 
xuất, kinh doanh có thu nhập ñược lấy từ nguồn thu nhập sau thuế TNDN; từ nguồn quỹ phúc lợi, 
khen thưởng ñể hỗ trợ cho người lao ñộng và thân nhân người lao ñộng mắc bệnh hiểm nghèo  

Đối tượng ñược hưởng khoản hỗ trợ của doanh nghiệp là người bị mắc bệnh hiểm nghèo bao gồm 
người lao ñộng làm việc tại doanh nghiệp và thân nhân người lao ñộng (Bố, mẹ ñẻ; vợ hoặc chồng; 
con ñẻ, con nuôi hợp pháp).  

Mức hỗ trợ có thể là một phần hoặc toàn bộ số tiền khám chữa bệnh cho người lao ñộng và thân 
nhân người lao ñộng nhưng mức hỗ trợ tối ña không quá số tiền trả viện phí của người lao ñộng và 
thân nhân người lao ñộng sau khi ñã trừ số tiền chi trả của cơ quan bảo hiểm y tế.  

Doanh nghiệp chi tiền hỗ trợ có trách nhiệm lưu giữ bản sao chứng từ trả tiền viện phí có xác nhận 
của doanh nghiệp (trong trường hợp người lao ñộng và thân nhân người lao ñộng trả phần còn lại 
sau khi tổ chức bảo hiểm y tế trả trực tiếp với cơ sở khám chữa bệnh) hoặc bản sao chứng từ trả viện 
phí; bản sao chứng từ chi bảo hiểm y tế có xác nhận của doanh nghiệp (trong trường hợp người lao 
ñộng và thân nhân người lao ñộng trả toàn bộ viện phí, cơ quan bảo hiểm y tế trả tiền bảo hiểm y tế 
cho người lao ñộng và thân nhân người lao ñộng) cùng với chứng từ chi tiền hỗ trợ cho người lao 
ñộng và thân nhân người lao ñộng mắc bệnh hiểm nghèo…  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/07/2011.  
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Hàng hoá viễn thông phải có giấy phép nhập khẩu  

Ngày 07/6/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ñã ban hành Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT quy 
ñịnh chi tiết thi hành Nghị ñịnh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 ñối với hàng hóa thuộc diện 
quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

Theo ñó, có 03 loại hàng hóa cần phải có giấy phép nhập khẩu, bao gồm: (1) Tem bưu chính, ấn 
phẩm tem và các mặt hàng tem bưu chính; (2) Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến ñiện có băng 
tần số năm trong khoảng từ 9 ñến 400 GHz, có công suất từ 60 mW trở lên; (3) Thiết bị ra ña, thiết 
bị trợ giúp bằng sóng vô tuyền ñiện và thiết bị ñiều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến ñiện.  

Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính có giá trị thực hiện 01 lần trong thời hạn không quá 01 năm kể 
từ ngày ký và không ñược gia hạn; giấy phép nhập khẩu thiết bị thu - phát sóng vô tuyến ñược sử 
dụng một hoặc nhiều lần ñể nhập khẩu lô hàng ñược xác nhận trên giấy phép cho ñến lúc lô hàng 
ñược thông quan hoàn toàn.  

Tổ chức, cá nhân ñề nghị cấp giấy phép nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua ñường bưu chính 
ñến Cơ quan cấp phép; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ xin cấp giấy phép 
nhập khẩu tem bưu chính, 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu thiết 
bị phát, thu - phát sóng vô tuyến ñiện, Cơ quan cấp phép cấp giấy phép nhập khẩu theo quy ñịnh.  

Đối với các hàng hóa khác thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông và không 
thuộc diện cấm nhập khẩu ñược nhập khẩu không cần giấy phép nhưng phải thực hiện quy ñịnh về 
chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy ñịnh hiện hành.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2011 và thay thế Thông tư số 02/2006/TT-
BBCVT ngày 24/04/2006.  

Cấp phép hoạt ñộng Văn phòng ñại diện của nhà xuất bản nước ngoài trong 30 ngày  

Ngày 06/06/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ñã ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT quy 
ñịnh về Văn phòng ñại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản 
phẩm nước ngoài.  

Theo ñó, hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện ñược lập thành 01 bộ bằng tiếng 
Việt và tiếng Anh, gửi trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện, dịch vụ chuyển phát ñến Cục Xuất bản.  

Hồ sơ bao gồm: Đơn ñề nghị cấp giấy phép; Văn bản xác nhận nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức 
phát hành xuất bản phẩm nước ngoài ñang hoạt ñộng hợp pháp tại nước nơi ñặt trụ sở chính; bản sao 
hợp ñồng thuê trụ sở tại Việt Nam; bản sao phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam cấp cho người ñứng 
ñầu Văn phòng ñại diện.  

Cục Xuất bản có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép trong 
thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ quy ñịnh. Thời hạn cấp giấy phép không bao gồm thơi 
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gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ ñối với trường hợp hồ sơ không ñúng quy ñịnh. Giấy phép có thời 
hạn 05 năm kể từ ngày ký và ñược gia hạn mỗi lần không quá 05 năm.  

Sau khi ñược cấp giấy phép, trong thời hạn 30 ngày, Văn phòng ñại diện phải thông báo bằng văn 
bản cho Sở Thông tin và Truyền thông sở tại và ñăng tải trên báo in hoặc báo ñiện tử ñang hoạt 
ñộng hợp pháp tại Việt Nam trong 03 số hoặc 03 ngày liên tiếp về các nội dung: Thông tin liên lạc 
của Văn phòng ñại diện; họ tên, quốc tịch của người ñứng ñầu; số giấy phép, ngày cấp, thời hạn cấp 
giấy phép; nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện và thời ñiểm bắt ñầu hoạt ñộng…  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2011.  

Bộ Công thương có thêm Cục hoá chất  

Ngày 14/6/2011, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh số 44/2011/NĐ-CP về sửa ñổi, bổ sung Điều 3 
Nghị ñịnh số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.  

Theo ñó, kể từ ngày 15/08/2011, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương sẽ bao gồm thêm Cục Hóa 
chất bên cạnh 30 tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và 06 ñơn vị sự nghiệp nhà nước trực 
thuộc Bộ theo như cơ cấu tổ chức trước ñây; bên cạnh ñó, Vụ Năng lượng trước ñây cũng sẽ ñược 
ñổi tên gọi thành Tổng cục Năng lượng.  

Nghị ñịnh cũng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Năng lượng, Cục Điều tiết 
ñiện lực, Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý thị trường, cho phép thành lập thương vụ tại các 
nước và các vùng lãnh thổ, ban hành danh sách ñối với các tổ chức sự nghiệp khác còn lại của Bộ.  

Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2011.  

Danh mục văn bản mới 
 

LOẠI SỐ VĂN 
BẢN  

NGÀY BAN 
HÀNH  TÊN VĂN BẢN  NGÀY HI ỆU 

LỰC  
CHÍNH PHỦ  

Nghị 
ñịnh  

44/2011/NĐ
-CP 

14/06/2011  

Nghị ñịnh số 44/2011/NĐ-CP ngày 14/06/2011 của Chính phủ 
về việc sửa ñổi; bổ sung ñiều 3 Nghị ñịnh số 189/2007/NĐ-CP 
ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy ñịnh chức năng; nhiệm 
vụ; quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương  

15/08/2011  

Nghị 
ñịnh  

43/2011/NĐ
-CP 

13/06/2011  

Nghị ñịnh số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công 
trực tuyến trên trang thông tin ñiện tử hoặc cổng thông tin ñiện 
tử của cơ quan nhà nước  

01/10/2011  
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Nghị 
ñịnh  

42/2011/NĐ
-CP 

13/06/2011  
Nghị ñịnh số 42/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự 
ñược miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến  

01/08/2011  

Công 
văn  

79/CP-
KGVX 

13/06/2011  
Công văn số 79/CP-KGVX ngày 13/06/2011 của Chính phủ về 
việc ñính chính văn bản  

13/06/2011  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Quyết 
ñịnh  

929/QĐ-
TTg 16/06/2011  

Quyết ñịnh số 929/QĐ-TTg ngày 16/06/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Đồng 
Nai  

16/06/2011  

Quyết 
ñịnh  

910/QĐ-
TTg 14/06/2011  

Quyết ñịnh số 910/QĐ-TTg ngày 14/06/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu ñói giáp hạt cho các tỉnh Cao 
Bằng và Bắc Kạn  

14/06/2011  

Quyết 
ñịnh  

909/QĐ-
TTg 14/06/2011  

Quyết ñịnh số 909/QĐ-TTg ngày 14/06/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc 
tế Long Thành  

14/06/2011  

Quyết 
ñịnh  

899/QĐ-
TTg 10/06/2011  

Quyết ñịnh số 899/QĐ-TTg ngày 10/06/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển; ứng 
dụng bức xạ trong khí tượng; thủy văn; ñịa chất; khoáng sản và 
bảo vệ môi trường ñến năm 2020  

10/06/2011  

Quyết 
ñịnh  

858/QĐ-
TTg 06/06/2011  

Quyết ñịnh số 858/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt ñiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của 
Tổng công ty giấy Việt Nam  

06/06/2011  

Quyết 
ñịnh  

857/QĐ-
TTg 06/06/2011  

Quyết ñịnh số 857/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt ñiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của 
tập ñoàn ñiện lực Việt Nam  

06/06/2011  

Quyết 
ñịnh  

856/QĐ-
TTg 06/06/2011  

Quyết ñịnh số 856/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt ñiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của 
Tổng công ty thuốc lá Việt Nam  

06/06/2011  

Quyết 
ñịnh  

855/QĐ-
TTg 06/06/2011  

Quyết ñịnh số 855/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt ñề án kiểm soát ô nhiễm môi 
trường trong hoạt ñộng giao thông vận tải  

06/06/2011  



 

  

Địa chỉ: Phòng 201 - Toà nhà G4 - Đường Trung Yên - Q.Cầu Giấy - TP Hà Nội 
Số ñiện thoại: (+84- 4) 62691768                       Số Fax: (+84 -4) 62698503 
Trang chủ: www.vimaxasia.com.vn       Email: vimaxasia@vimaxasia.com.vn 

Chỉ thị
922/CT-

TTg 
15/06/2011  

Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/06/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2012 

15/06/2011  

Công 
văn  

926/TTg-
KTN 

09/06/2011  
Công văn số 926/TTg-KTN ngày 09/06/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thu hồi và giao ñất thực hiện Dự án Cảng 
Kê Gà  

09/06/2011  

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  

Công 
văn  

3977/VPCP
-KTN 

16/06/2011  
Công văn số 3977/VPCP-KTN ngày 16/06/2011 của Văn 
phòng Chính phủ về việc cấp phép khia thác than mỏ Tây Khe 
Sim; phường Quang Hanh; thị xã Cẩm Phả; tỉnh Quảng Ninh  

16/06/2011  

Công 
văn  

3950/VPCP
-KTTH 

15/06/2011  
Công văn số 3950/VPCP-KTTH ngày 15/06/2011 của Văn 
phòng Chính phủ về việc quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc 
làm  

15/06/2011  

Công 
văn  

3949/VPCP
-KTTH 

15/06/2011  
Công văn số 3949/VPCP-KTTH ngày 15/06/2011 của Văn 
phòng Chính phủ về việc thực hiện thí ñiểm cấp thẻ bảo hiểm 
y tế có ảnh  

15/06/2011  

Công 
văn  

3945/VPCP
-ĐP  

15/06/2011  
Công văn số 3945/VPCP-ĐP ngày 15/06/2011 của Văn phòng 
Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách dân tộc  

15/06/2011  

Công 
văn  

143/TB-
VPCP 

15/06/2011  
Công văn số 143/TB-VPCP ngày 15/06/2011 của Văn phòng 
Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh ñạo tỉnh Khánh Hòa  

15/06/2011  

Công 
văn  

142/TB-
VPCP 

15/06/2011  

Công văn số 142/TB-VPCP ngày 15/06/2011 của Văn phòng 
Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 
thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Tổng 
công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước  

15/06/2011  

Công 
văn  

3896/VPCP
-ĐMDN 

14/06/2011  
Công văn số 3896/VPCP-ĐMDN ngày 14/06/2011 của Văn 
phòng Chính phủ về việc giải quyết ñề nghị của UBND tỉnh 
Cao Bằng  

14/06/2011  

Công 
văn  

3895/VPCP
-ĐMDN 

14/06/2011  
Công văn số 3895/VPCP-ĐMDN ngày 14/06/2011 của Văn 
phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí lao ñộng dôi dư khi 
chuyển ñổi ñoạn QLĐB Bắc Ninh thành công ty TNHH MTV  

14/06/2011  
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Công 
văn  

3894/VPCP
-ĐMDN 

14/06/2011  
Công văn số 3894/VPCP-ĐMDN ngày 14/06/2011 của Văn 
phòng Chính phủ về việc giải thể Công ty xây dựng và phát 
triển hạ tầng Quảng Nam  

14/06/2011  

Công 
văn  

3891/VPCP
-ĐMDN 

14/06/2011  
Công văn số 3891/VPCP-ĐMDN ngày 14/06/2011 của Văn 
phòng Chính phủ về việc ñiều chỉnh thời gian trình Đề án  

14/06/2011  

Công 
văn  

3890/VPCP
-ĐMDN 

14/06/2011  
Công văn số 3890/VPCP-ĐMDN ngày 14/06/2011 của Văn 
phòng Chính phủ về việc thời ñiểm xác ñịnh giá trị doanh 
nghiệp ñể cổ phần hóa  

14/06/2011  

Công 
văn  

141/TB-
VPCP 

14/06/2011  

Công văn số 141/TB-VPCP ngày 14/06/2011 của Văn phòng 
Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ 
tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tiến ñộ xây dựng ñề 
án phát triển gia ñình Việt Nam hạnh phúc; bền vững  

14/06/2011  

Công 
văn  

3881/VPCP
-TH 

13/06/2011  
Công văn số 3881/VPCP-TH ngày 13/06/2011 của Văn phòng 
Chính phủ về việc xây dựng chương trình hành ñộng của CP 
nhiệm kỳ 2011 - 2016  

13/06/2011  

Công 
văn  

3874/VPCP
-KTN 

13/06/2011  
Công văn số 3874/VPCP-KTN ngày 13/06/2011 của Văn 
phòng Chính phủ về việc chỉ ñịnh gói thầu xây lắp DA ĐTXD 
hoàn thiện cơ sở HTKT khu công viên hồ Ba Mẫu  

13/06/2011  

Công 
văn  

3831/VPCP
-KTN 

10/06/2011  
Công văn số 3831/VPCP-KTN ngày 10/06/2011 của Văn 
phòng Chính phủ về việc ñiều chỉnh bổ sung quy hoạch các 
KCN trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ  

10/06/2011  

Công 
văn  

138/TB-
VPCP 

10/06/2011  

Công văn số 138/TB-VPCP ngày 10/06/2011 của Văn phòng 
Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng 
Trung Hải tại chuyến thăm và làm việc tại Nhà máy xử lý rác 
thải Sông Công; tỉnh Thái Nguyên  

10/06/2011  

Công 
văn  

3816/VPCP
-KTN 

09/06/2011  

Công văn số 3816/VPCP-KTN ngày 09/06/2011 của Văn 
phòng Chính phủ về việc bổ sung khu vực quặng sắt huyện 
Tân Sơn; tỉnh Phú Thọ vào quy hoạch thăm dò; khai thác; chế 
biến và sử dụng quặng sắt  

09/06/2011  
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Công 
văn  

3808/VPCP
-KTN 

09/06/2011  

Công văn số 3808/VPCP-KTN ngày 09/06/2011 của Văn 
phòng Chính phủ về việc cấp giấy phép hoạt ñộng khoáng sản 
ñá hoa Đồi Keo và Phá Choòng; xã Châu Tiến; huyện Quỳ 
Hợp; tỉnh Nghệ An  

09/06/2011  

Công 
văn  

3806/VPCP
-KTN 

09/06/2011  
Công văn số 3806/VPCP-KTN ngày 09/06/2011 của Văn 
phòng Chính phủ về việc thực hiện dự án nâng cấp; cải tạo 
quốc lộ 3 cũ ñoạn Hà Nội - Thái Nguyên 

09/06/2011  

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  

Quyết 
ñịnh  

1209/QĐ-
NHNN 

01/06/2011  
Quyết ñịnh số 1209/QĐ-NHNN ngày 01/06/2011 của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam về việc ñiều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt 
buộc bằng ngoại tệ ñối với các tổ chức tín dụng  

01/06/2011  

BỘ TÀI CHÍNH  

Thông 
tư  

79/2011/TT
-BTC 

08/06/2011  
Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 08/06/2011 của Bộ Tài 
chính về việc ban hành ñiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam  

23/07/2011  

Thông 
tư  

78/2011/TT
-BTC 

08/06/2011  

Thông tư số 78/2011/TT-BTC ngày 08/06/2011 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu 
nhập cá nhân ñối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm 
nghèo cho người lao ñộng và thân nhân của người lao ñộng từ 
nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi; 
quỹ khen thưởng của doanh nghiệp  

23/07/2011  

Quyết 
ñịnh  

1425/QĐ-
BTC 13/06/2011  

Quyết ñịnh số 1425/QĐ-BTC ngày 13/06/2011 của Bộ Tài 
chính về việc ñịnh chính Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 
29/04/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế ñộ báo cáo giá thị 
trường hàng hóa; dịch vụ trong nước; giá hàng hóa nhập khẩu  

01/07/2011  

Quyết 
ñịnh  

1413/QĐ-
BTC 09/06/2011  

Quyết ñịnh số 1413/QĐ-BTC ngày 09/06/2011 của Bộ Tài 
chính về việc ñính chính Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 
12/05/2011 của Bộ Tài chính về sửa ñổi; bổ sung Thông tư số 
41/2005/TT-BTC ngày 26/05/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 10/2005/NĐ-CP ngày 
31/01/2005 của Chính phủ qui ñịnh về cờ truyền thống; cờ 
hiệu; biểu tượng; hải quan hiệu; phù hiệu; cấp hiệu; trang 
phục; giấy chứng minh hải quan  

09/06/2011  

Công 
văn  

7121/BTC- 
TCHQ 

01/06/2011  
Công văn số 7121/BTC-TCHQ ngày 01/06/2011 của Bộ Tài 
chính về thủ tục hải quan tại bến phao; bến thuỷ nội ñịa và 

01/06/2011  
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ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long 

TỔNG CỤC THUẾ  

Công 
văn  

1959/TCT-
KK 

09/06/2011  
Công văn số 1959/TCT-KK ngày 09/06/2011 của Tổng cục 
Thuế về việc kê khai ñiều chỉnh thuế GTGT  

09/06/2011  

Công 
văn  

1958/TCT-
KK 

09/06/2011  
Công văn số 1958/TCT-KK ngày 09/06/2011 của Tổng cục 
Thuế về việc chính sách thuế  

09/06/2011  

Công 
văn  

1957/TCT-
KK 

09/06/2011  
Công văn số 1957/TCT-KK ngày 09/06/2011 của Tổng cục 
Thuế về việc thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế  

09/06/2011  

Công 
văn  

1936/TCT-
KK 

08/06/2011  
Công văn số 1936/TCT-KK ngày 08/06/2011 của Tổng cục 
Thuế về chính sách thuế  

08/06/2011  

Công 
văn  

1824/TCT-
CS 

27/05/2011  
Công văn số 1824/TCT-CS ngày 27/05/2011 của Tổng cục 
Thuế về chính sách thuế TNDN  

27/05/2011  

Công 
văn  

1806/TCT-
KK 

26/05/2011  
Công văn số 1806/TCT-KK ngày 26/05/2011 của Tổng cục 
Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ñầu tư  

26/05/2011  

Công 
văn  

1785/TCT-
DNL 

25/05/2011  
Công văn só 1785/TCT-DNL ngày 25/05/2011 của Tổng cục 
Thuế về việc xử lý tiền thuế tài nguyên nộp thừa  

25/05/2011  

Công 
văn  

1760/TCT-
CS 

24/05/2011  
Công văn số 1760/TCT-CS ngày 24/05/2011 của Tổng cục 
Thuế về việc ký trên hóa ñơn tiền ñiện  

24/05/2011  

Công 
văn  

1702/TCT-
CS 

18/05/2011  
Công văn số 1702/TCT-CS ngày 18/05/2011 của Tổng cục 
Thuế về việc giải ñáp chính sách thuế GTGT  

18/05/2011  

Công 
văn  

1669/TCT-
CS 

17/05/2011  
Công văn số 1669/TCT-CS ngày 17/05/2011 của Tổng cục 
Thuế về việc hóa ñơn bán tài sản nhà nước  

17/05/2011  

Công 
văn  

1649/TCT-
CS 

16/05/2011  
Công văn số 1649/TCT-CS ngày 16/05/2011 của Tổng cục 
Thuế về việc thuế GTGT của hoạt ñộng ñóng tàu  

16/05/2011  
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TỔNG CỤC HẢI QUAN  

Công 
văn  

2781/TCHQ
-TXNK 

10/06/2011  
Công văn số 2781/TCHQ-TXNK ngày 10/06/2011 của Tổng 
cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan  

10/06/2011  

BỘ CÔNG THƯƠNG  

Thông 
tư  

23/2011/TT
-BCT 

15/06/2011  
Thông tư số 23/2011/TT-BCT ngày 15/06/2011 của Bộ Công 
thương về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 
toàn trong nhà máy tuyến khoáng  

31/07/2011  

Công 
văn  

5381/BCT-
XNK 

16/06/2011  
Công văn số 5381/BCT-XNK ngày 16/06/2011 của Bộ Công 
thương về việc thực hiện Thông tư số 20/2011/TT-BCT  

16/06/2011  

Công 
văn  

4640/BCT-
XNK 

27/05/2011  
Công văn số 4640/BCT-XNK ngày 27/05/2011 của Bộ Công 
thương về việc triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT 
và Thông tư số 20/2011/TT-BCT  

27/05/2011  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Thông 
tư  

25/2011/TT
-BGDĐT 

16/06/2011  
Thông tư số 25/2011/TT-BGDĐT ngày 16/06/2011 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc quy ñịnh tổ chức và hoạt ñộng của 
Hội ñồng Hiệu trưởng các trường ñại học; cao ñẳng  

16/06/2011  

Thông 
tư  

24/2011/TT
-BGDĐT 

13/06/2011  
Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/06/2011 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của trường dự bị ñại học  

28/07/2011  

BỘ GIAO THÔNG V ẬN TẢI  

Thông 
tư  

42/2011/TT
-BGTVT 

01/06/2011  

Thông tư số 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/06/2011 của Bộ 
Giao thông - Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện chế ñộ thời 
giờ làm việc; thời giờ nghỉ ngơi ñối với người lao ñộng làm 
các công việc có tính chất ñặc thù trong ngành Hàng không  

16/07/2011  
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Thông 
tư  

41/2011/TT
-BGTVT 

18/05/2011  

Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/05/2011 của Bộ 
Giao thông - Vận tải về việc sửa ñổi; bổ sung một số ñiều của 
Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông - Vận tải quy ñịnh về kiểm tra chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên 
dùng  

02/07/2011  

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

Công 
văn  

3711/BKH
ĐT-

GSTĐĐT 
13/06/2011  

Công văn số 3711/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 13/06/2011 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về việc nghiên cứu; ñề xuất sửa ñổi; bổ 
sung Nghị quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội 

13/06/2011  

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Công 
văn  

1150/BKHC
N-TĐC 

27/05/2011  

Công văn số 1150/BKHCN-TĐC ngày 27/05/2011 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện danh mục sản phẩm; 
hàng hóa cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế 
nhập khẩu  

27/05/2011  

BỘ NỘI VỤ  

Thông 
tư  

09/2011/TT
-BNV 

03/06/2011  
Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/06/2011 của Bộ Nội vụ 
về việc quy ñịnh về thời hạn bảo quản hồ sơ; tài liệu hình 
thành phổ biến trong hoạt ñộng của các cơ quan; tổ chức  

18/07/2011  

BỘ QUỐC PHÒNG  

Thông 
tư  

80/2011/TT
-BQP 

01/06/2011  
Thông tư số 80/2011/TT-BQP ngày 01/06/2011 của Bộ Quốc 
phòng về việc quy ñịnh về quy trình kiểm tra; kiểm soát trên 
biển của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam  

16/07/2011  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR ƯỜNG  

Thông 
tư  

18/2011/TT
-BTNMT 

08/06/2011  

Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT ngày 08/06/2011 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc quy ñịnh về ñịnh mức kinh tế - 
kỹ thuật thành lập bản ñồ môi trường (không khí; nước mặt lục 
ñịa; nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản ñồ 
nền cơ sở ñịa lý kết hợp với ño ñạc; quan trắc bổ sung số liệu 
ngoài thực ñịa  

01/08/2011  
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Thông 
tư  

17/2011/TT
-BTNMT 

08/06/2011  

Thông tư số 17/2011/TT-BTNMT ngày 08/06/2011 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc quy ñịnh về quy trình kỹ thuật 
thành lập bản ñồ môi trường (không khí; nước mặt lục ñịa; 
nước biển)  

01/08/2011  

Thông 
tư  

16/2011/TT
-BTNMT 

20/05/2011  

Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/05/2011 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc quy ñịnh sửa ñổi; bổ sung một 
số nội dung liên quan ñến thủ tục hành chính về lĩnh vực ñất 
ñai  

05/07/2011  

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUY ỀN THÔNG  

Thông 
tư  

14/2011/TT-
BTTTT 

07/06/2011  

Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/06/2011 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc quy ñịnh chi tiết thi hành 
Nghị ñịnh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ 
ñối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin 
và Truyền thông  

01/08/2011  

Thông 
tư  

13/2011/TT-
BTTTT 

06/06/2011  

Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 06/06/2011 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc quy ñịnh về Văn phòng ñại 
diện tại Vi ệt Nam của nhà xuất bản nước ngoài; tổ chức phát 
hành xuất bản phẩm nước ngoài  

01/09/2011  

Thông 
tư  

12/2011/TT-
BTTTT 

27/05/2011  

Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/05/2011 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc sửa ñổi; bổ sung; thay thế 
một số quy ñịnh của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 
11/01/2010  

01/08/2011  

Thông 
tư  

11/2011/TT-
BTTTT 

26/05/2011  
Thông tư số 11/2011/TT-BTTTT ngày 26/05/2011 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn quốc 
gia về viễn thông  

26/11/2011  

BỘ XÂY DỰNG  

Thông 
tư  

05/2011/TT-
BXD 

09/06/2011  

Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây 
dựng về việc quy ñịnh việc kiểm tra; thẩm ñịnh và nghiệm thu 
công tác khảo sát lập bản ñồ ñịa hình phục vụ quy hoạch và 
thiết kế xây dựng  

25/07/2011  

BỘ Y TẾ  
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Công 
văn  

3320/BYT-
KHTC 

10/06/2011  
Công văn số 3320/BYT-KHTC ngày 10/06/2011 của Bộ Y tế 
về việc phê duyệt và thanh toán mức thu viện phí của các dịch 
vụ chụp X-quang với chất cản quang  

10/06/2011  

LIÊN T ỊCH BỘ NỘI VỤ; BỘ TÀI CHÍNH; B Ộ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU L ỊCH  

Thông 
tư 

Liên 
tịch  

07/2011/TT
LT-BNV-

BTC-
BVHTTDL 

10/06/2011  

Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL 
ngày 10/06/2011 của Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa; 
Thể thao và Du lịch về việc quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh tiền 
lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung ñối 
với công chức; viên chức và người lao ñộng làm việc tại Ban 
quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc 
Bộ Văn hóa; Thể thao và Du lịch 

01/08/2011  

LIÊN T ỊCH BỘ TÀI CHÍNH; B Ộ CÔNG THƯƠNG; BỘ CÔNG AN  

Thông 
tư  

60/2011/TT
LT-BTC-
BCT-BCA 

12/05/2011  

Thông tư số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12/05/2011 
của Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Công an về việc hướng 
dẫn chế ñộ hóa ñơn; chứng từ ñối với hàng hóa nhập khẩu lưu 
thông trên thị trường  

01/07/2011  

LIÊN T ỊCH BỘ TÀI CHÍNH; B Ộ GIAO THÔNG V ẬN TẢI  

Thông 
tư 

Liên 
tịch  

76/2011/TT
LT-BTC-
BGTVT 

06/06/2011  

Thông tư liên tịch số 76/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 
06/06/2011 của Bộ Tài chính; Bộ Giao thông - Vận tải về việc 
hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm; dịch vụ công ích trong 
lĩnh vực quản lý; bảo trì ñường sắt quốc gia thực hiện theo 
phương thức ñặt hàng; giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân 
sách Nhà nước  

21/07/2011  

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Ố HỒ CHÍ MINH  

Quyết 
ñịnh  

36/2011/QĐ
-UBND 

10/06/2011  

Quyết ñịnh số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy 
ñịnh về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp theo hướng nông nghiệp ñô thị trên ñịa bàn thành phố 
giai ñoạn 2011 - 2015  

20/06/2011  

Quyết 
ñịnh  

35/2011/QĐ
-UBND 

07/06/2011  

Quyết ñịnh số 35/2011/QĐ-UBND ngày 07/06/2011 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy 
chế phối hợp trong công tác phòng; chống; xử lý sạt lở bờ 
sông; bờ biển trên ñịa bàn thành phố  

17/06/2011  
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Quyết 
ñịnh  

34/2011/QĐ
-UBND 

03/06/2011  

Quyết ñịnh số 34/2011/QĐ-UBND ngày 03/06/2011 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về một số chính sách ñối 
với cán bộ; viên chức; nhân viên ngành y tế; giáo dục trên ñịa 
bàn quận - huyện thuộc thành phố  

13/06/2011  

Quyết 
ñịnh  

33/2011/QĐ
- UBND 28/05/2011  

Quyết ñịnh số 33/2011/QĐ- UBND ngày 28/05/2011 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy 
ñịnh về thực hiện các dự án ñầu tư thuộc Chương trình kích 
cầu của thành phố Hồ Chí Minh 

07/06/2011  

Quyết 
ñịnh  

32/2011/QĐ
-UBND 

28/05/2011  

Quyết ñịnh số 32/2011/QĐ-UBND ngày 28/05/2011 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy 
chế phối hợp cung cấp thông tin về quy trình; thủ tục; biểu 
mẫu liên quan ñến hoạt ñộng ñầu tư nước ngoài tại thành phố 
Hồ Chí Minh và quản lý; công bố cập nhật thông tin trên Hệ 
thống Quy ñịnh ñiện tử thành phố  

07/06/2011  

UỶ NHÂN DÂN T ỈNH AN GIANG  

Quyết 
ñịnh  

23/2011/QĐ
-UBND 

03/06/2011  
Quyết ñịnh số 23/2011/QĐ-UBND ngày 03/06/2011 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy ñịnh về ñơn 
giá thuê ñất; thuê mặt nước trên ñịa bàn tỉnh An Giang  

13/06/2011  

UỶ BAN NHÂN DÂN T ỈNH LÂM ĐỒNG  

Quyết 
ñịnh  

26/2011/QĐ
-UBND 

31/05/2011  

Quyết ñịnh số 26/2011/QĐ-UBND ngày 31/05/2011 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bổ sung bảng giá các loại 
ñất năm 2011 trên ñịa bàn huyện Đức Trọng ban hành theo 
Quyết ñịnh số 48/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của 
UBND tỉnh Lâm Đồng  

10/06/2011  

UỶ BAN NHÂN DÂN T ỈNH THỪA THIÊN HU Ế  

Quyết 
ñịnh  

18/2011/QĐ
-UBND 

01/06/2011  

Quyết ñịnh số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/06/2011 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy ñịnh 
về bồi thường; hỗ trợ; tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên 
ñịa bàn tỉnh  

11/06/2011  

UỶ BAN NHÂN DÂN T ỈNH VĨNH LONG  

Quyết 
ñịnh  

12/2011/QĐ
-UBND 

10/06/2011  
Quyết ñịnh số 12/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy ñịnh mức giá tính 
thuế tài nguyên trên ñịa bàn tỉnh Vĩnh Long 

20/06/2011  
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Quyết 
ñịnh  

11/2011/QĐ
-UBND 

10/06/2011  
Quyết ñịnh số 11/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy ñịnh ñơn giá cho 
thuê ñất trên ñịa bàn tỉnh  

20/06/2011  

 
 

Xin chân thành cảm ơn Quý khách ñã dành thời gian theo dõi Bản tin pháp luật. 
Chúng tôi rất mong nhận ñược những ý kiến ñóng góp của Quý khách cho Bản tin 
của chúng tôi. Để có nội dung toàn văn các văn bản pháp luật, Quý khách hãy liên 
hệ với Vimax Asia 

 

 

 


